
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 185 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

30/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HONEY MEDICARE

0109688200

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HONEY MEDICARE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONEY MEDICARE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HONEY MEDICARE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968421339
Email:

Fax:
Website:
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12.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
- Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng 
thủy sản;

4620

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thực thẩm chức năng

4632(Chính)

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 

4659

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ thực thẩm chức năng 

4722

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết:
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá) 

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH 
HELM 
CAPITAL 
INVESTME
NT

P.1901, Tầng 19 
Saigon Trade Center, 
37 Tôn Đức Thắng, 
Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

5.400.000.000 45,000 0316719721

2 PHAN THỊ 
LOAN

Việt 
Nam

Số 9/56 ngõ Thịnh 
Hào 3, Phường Hàng 
Bột, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

6.600.000.000 55,000 013263177

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       013263177
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 9/56 ngõ Thịnh Hào 3, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 9/56 ngõ Thịnh Hào 3, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ LOAN Nữ

28/09/1972 Kinh Việt Nam

14/09/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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